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BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN AI CÔNG VỤ
(Kèm theo công văn số:         /UBND-VHXH ngày       tháng 11 năm 2026 của UBND phường Hồng Châu)

STT Họ và tên Cơ quan, đơn  vị
công tác

Thư điện tử công vụ SĐT có dùng
Zalo

Ghi chú

1 Lâm Bá Quyết Chủ tịch UBND phường lambaquyet@gmail.com 0904607796

2 Đào Đức Hùng Phó chủ tịch UBND phường daoduchung82@Gmail.com. 0986737799

3 Phạm Quốc Dũng Phó chủ tịch UBND phường pqdung.tphy@hungyen.gov.vn 0982823552

4 Đỗ Thu Thủy Phòng kinh tế, hạ tầng, đô thị dtthuy.tphy@hungyen.gov.vn 0967081177

5 Đỗ Thị Thanh Hoa Phòng kinh tế, hạ tầng, đô thị dthoa@hungyen.gov.vn 0904060603

6 Trần Trung Tiếp Phòng kinh tế, hạ tầng, đô thị tttiep.quangchau@hungyen.gov.vn 0982916289

7 Cao Tú Tài Phòng kinh tế, hạ tầng, đô thị cttai.hoanghanh@hungyen.gov.vn 0859099919

8 Lâm Thị Dung Phòng kinh tế, hạ tầng, đô thị ltdung.hongchau@hungyen.gov.vn 0384033343

9 Nguyễn Thị Lân Phòng kinh tế, hạ tầng, đô thị ntlan.quangchau@hungyen.gov.vn 0968065737

10 Nguyễn Hữu Dũng Phòng kinh tế, hạ tầng, đô thị nhdung.hungcuong@hungyen.gov.vn 0941927944

11 Nguyễn Quang Vinh Phòng kinh tế, hạ tầng, đô thị nqvinh.tphy@hungyen.gov.vn 0982988996

12 Hà Thị Thanh Thủy Phòng kinh tế, hạ tầng, đô thị httthuy.hongnam@hungyen.gov.vn 0389914063

13 Trần Hoàng Thái Phòng Văn hóa - Xã hội ththai.tphy@hungyen.gov.vn 0984100286

14 Phan Thị Việt Hà Phòng Văn hóa - Xã hội ptvha@hungyen.gov.vn 0972268757

15 Phạm Thị Diệu Ninh Phòng Văn hóa - Xã hội ptdninh@hungyen.gov.vn 917110583

16 Nguyễn Thị Thảo Phòng Văn hóa - Xã hội lapthao1084@gmail.com 0975654387
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17 Dương Đức Linh Phòng Văn hóa - Xã hội ddlinh.hoanghanh@hungyen.gov.vn 947623555

18 Nguyễn Thị Hoa Phòng Văn hóa - Xã hội nthoa.quangchau@hungyen.gov.vn 0356236172

19 Nguyễn Đình Khởi Phòng Văn hóa - Xã hội ndkhoi.quangchau@hungyen.gov.vn 0982380321

20 Phạm Thị Hương Phòng Văn hóa - Xã hội pthuong.hoanghanh@hungyen.gov.vn 0369083386

21 Nguyễn Thị Thu Phòng Văn hóa - Xã hội ntthu.hoanghanh@hungyen.gov.vn 0968601392

22 Nguyễn Thị Thu Hiền Văn phòng  HĐND-UBND ngthuhien@hungyen.gov.vn 0971128880

23 Vũ Mạnh Tú Văn phòng  HĐND-UBND vumanhtuhy@gmal.com 0968869944

24 Nguyễn Thị Hải Yến Văn phòng  HĐND-UBND nthyen.tphy@hungyen.gov.vn 0982311286

25 Bùi Thị In Văn phòng  HĐND-UBND Buiinhlu@gmail.com 0376051588

26 Trần Thị Khuyên Văn phòng  HĐND-UBND ttkhuyen.hongchau@hungyen.gov.vn 0818.685.556

27 Lều Văn Long Văn phòng  HĐND-UBND lvlong.hoanghanh@hungyen.gov.vn 0965964466

28 Trần Văn Mạnh Văn phòng  HĐND-UBND manhtranhongchau@gmail.com 0377.117.616

29 Dương Việt Vương Văn phòng  HĐND-UBND dvvuong.hongchau@hungyen.gov.vn 0976365965

30 Lê Văn Vinh Văn phòng  HĐND-UBND lvvinh.hoanghanh@hungyen.gov.vn 0977952069

31 Đặng Minh Sang Văn phòng  HĐND-UBND dmsang.hongnam@hungyen.gov.vn 0902175168

32 Nguyễn Anh Tuấn Văn phòng  HĐND-UBND natuan.hongchau@hungyen.gov.vn 0983863305

33 Nguyễn Thùy Dương Văn phòng  HĐND-UBND ntduong.doandao@hungyen.gov.vn 0383245326

34 Phan Văn Toan Ban HĐND phường pvtoan.hongchau@hungyen.gov.vn 098 2865307

35 Dương Quốc On Ban HĐND phường dqon.hongchau@hungyen.gov.vn 0986626636

36 Nguyễn Văn Hiến Ban HĐND phường nvhien.hongchau@hungyen.gov.vn 0369347278

37 Nguyễn Văn Tuệ Trung tâm hành chính công nvtue@hungyen.gov.vn 0983963890
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38 Vũ Thị Mỹ Châu Trung tâm hành chính công vtmchau@hungyen.gov.vn 0965143988

39
Dương Thị Hồng
Phương

Trung tâm hành chính công dthphuong@hungyen.gov.vn 0918922386

40 Phạm Mạnh Quân Trung tâm hành chính công manhquan.hy93@gmail.com 0353989893

41 Dương Thị Thu Trung tâm hành chính công duongthithu2981993@gmail.com 0393037356

42 Nguyễn Thị Lan Hương Trung tâm hành chính công nguyenlanhuonghlu@gmail.com 0987856425

43 Đỗ Thị Hương Thủy Trung tâm hành chính công dththuy.quangchau@hungyen.gov.vn 0337802818

44 Dương Xuân Hoạt Giám đốc TT Dịch vụ tổng hợp dxhoat.hongchau@hungyen.gov.vn 0856053715

45 Đỗ Quang Hiếu Phó Giám Đốc Ban TT Dịch vụ tổng
hợp

dqhieu.hongchau@hungyen.gov.vn 0386791102

46 Nguyễn Thị Nhung Viên chức TT Dịch vụ tổng hợp ntnhung.hongchau@hungyen.gov.vn 0392338439

47 Phạm Thị Thu Trang Viên chức TT Dịch vụ tổng hợp ptttrang.hongchau@hungyen.gov.vn 0982022882

48 Nguyễn Giang Nam Viên chức TT Dịch vụ tổng hợp 0986102078

49 Phan Minh Thắng Giám đốc Ban QLDAĐTXĐ pmthang.hongchau@hungyen.gov.vn 0919641969

50 Nguyễn Xuân Lượng Phó Giám đốc Ban QLDAĐTXĐ nxluong.hongchau@hungyen.gov.vn 0989175555

51 Trần Quốc Tuấn Viên chức Ban QLDAĐTXĐ tqtuan.hongchau@hungyen.gov.vn 0982957977

52 Nguyễn Hải Dương Viên chức Ban QLDAĐTXĐ nhduong.hongchau@hungyen.gov.vn 0977530699

53 Trương Văn Thắng Viên chức Ban QLDAĐTXĐ tvthang.hongchau@hungyen.gov.vn 0974630669

54 Nguyễn Minh Tú Viên chức Ban QLDAĐTXĐ nmtu.hongchau@hungyen.gov.vn 0982851389

55 Bùi Thị Thu Hường Viên chức Ban QLDAĐTXĐ btthuong.hongchau@hungyen.gov.vn 0868518805

56 Phạm Như Thu Hường Viên chức Ban QLDAĐTXĐ pnthuong.hongchau@hungyen.gov.vn 0902041387
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